
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:             /QĐ-SGDĐT        Đắk Nông, ngày    

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ 

cộng tác viên thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2021-2023 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND, ngày 05/03/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông; 

Thực hiện Công văn số 5302/BGDĐT-TTr ngày 08/12/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc xây dựng đội ngũ cộng tác viên thanh tra giáo dục; 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-SGDĐT ngày 06/01/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông về Kế hoạch Bồi dưỡng Cộng tác viên thanh tra 

giáo dục nhiệm kỳ 2021-2023; 

Căn cứ Công văn số 237/CBQLGDHCM-ĐT ngày 18/3/2020 của 

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc khai giảng 

khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục tại Đắk Nông; 

 Xét đề nghị của Chánh Thanh tra và Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - 

Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia lớp Bồi dưỡng cộng 

tác viên thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2021-2023 gồm các ông, bà có tên sau 

đây (Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức lớp 

- Thời gian: 08 ngày (từ ngày 29/3/2021 đến hết ngày 05/4/2021), khai 

mạc lúc 8h00’ ngày 29/3/2021 (Thứ 2). 

- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên -Tin học, Ngoại ngữ tỉnh 

Đắk Nông (Cơ sở 2, đường Ybih Alêo, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). 

- Kinh phí: Thực hiện theo Kế hoạch số 03/KH-SGDĐT ngày 

06/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo. 



 Điều 3. Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán 

bộ - Tài chính, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thủ 

trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này.  

      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                                                                
- Như Điều 3; 

- Giám đốc; 

- PGĐ Phan Thanh Hải; 

- Lưu VT, TTr. (H). 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
 



DANH SÁCH LỚP BỒI DƯỠNG CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC NHIỆM KỲ 2021-2022 
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Giới 
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01 Phòng GDĐT Gia Nghĩa Nguyễn Thị Vương Nữ 10/12/1982 Kinh Chuyên viên CN Mầm non vuong.pgdgianghia@gmail.com 0942061479 

02 Trường MN Hoa Bưởi, Gia Nghĩa Lê Thị Lan Nữ 28/08/1982 Kinh P. Hiệu trưởng CN Mầm non maithao2904@gmail.com 0988071396 

03 Phòng GDĐT TP Gia Nghĩa Lê Thị Như Hương Nữ 30/03/1980 Kinh P. Trưởng phòng Ths QLGD nhuhuong.pgdgianghia@gmail.com 0983459218 

04 Trường TH Lê Hồng Phong, Gia Nghĩa Dương Hiển Cảnh Nam 08/09/1979 Kinh P. Hiệu trưởng CN Tiểu học duonghiencanh@gmail.com 0944482842 

05 Phòng GDĐT Gia Nghĩa Dương Thị Thanh Tâm Nữ 05/01/1983 Kinh Chuyên viên CN Ngữ văn duongthithanhtamgn@gmail.com 0905091678 

06 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đinh Việt Anh Nam 29/08/1977 Kinh P. Hiệu trưởng Ths QLGD vietanhtp1977@gmail.com 0935959225 

07 Phòng GDĐT Đắk R’lấp Vũ Thị Hiến Nữ 04/08/1974 Kinh P. Trưởng phòng Ths QLGD vuthihien.pgddakrlap@gmail.com 0981439079 

08 Trường MN Hoa Hướng Dương, Đắk R’lấp Ngô Thị Lan Nữ 16/03/1989 Kinh P. Hiệu trưởng ĐHSP Mầm non ngothilanmamnonhuongduong@gmail.com 0975769608 

09 Phòng GDĐT Đắk R'Lấp Bùi Thanh Long Nam 13/09/1978 Kinh P. Trưởng phòng CN Tiểu học tieuhocdakrlap@gmail.com 0934733868 

10 Trường TH Trần Phú, Đắk R’Lấp Chu Văn Duy Nam 23/10/1980 Kinh Hiệu trưởng CN Tiểu học chuvanduytranphu@gmail.com 0986697118 

11 Trường THCS Lương Thế Vinh, Đắk R’lấp Nguyễn Thị Hiên Nữ 05/02/1978 Kinh Hiệu trưởng CN Ngữ văn nguyenthihienltv@gmail.com 0847630979 

12 Phòng GDĐT Đắk R'Lấp Nguyễn Thế Hội Nam 10/04/1983 Kinh Chuyên viên CN Toán nguyenthehoi.daknong@gmail.com 0977077550 

13 Trường THCS Phan Đình Phùng Tống Huy Tâm Nam 30/05/1979 Kinh Phó hiệu trưởng ĐHSP  Văn huytampdp@gmail.com 0918772986 

14 Trường MN Hoa Hồng Nguyễn Thị Hà Nữ 06/02/1977 Kinh Hiệu trưởng CN Mầm non Haphuong547@gmai.com 02613507579 

15 Phòng GDĐT Cư Jút Nguyễn Trọng Hùng Nam 13/10/1978 Kinh Chuyên viên CN Tiểu học Nguyentronghung.pgd.cujut@gmail.com 0974252757 

16 Trường THCS Cao Bá Quát, Cư Jút Đinh Ngọc Đông Nam 18/01/1977 Kinh Hiệu trưởng Ths QLGD Ngocdong7676@gmail.com 0976037914 

17 Trường TH Lê Lợi, Cư Jút Vũ Ngọc Huyên Nam 25/01/1973 Kinh Hiệu trưởng CN Tiểu học Ngochuyen753@gmail.com 0986696753 

18 Trường MG Đắk Drông, Cư Jút Nguyễn Thị Mơ Nữ 17/06/1984 Kinh P. Hiệu trưởng CN Mầm non Nguyenmo84daknong@gmail.com 0979468023 

19 Phòng GDĐT Đắk Glong Lê Đại Thành Nam 28/10/1981 Kinh Trưởng Phòng Ths Sinh học ledaithanh123456789@gmail.com 0799361936 

20 Phòng GDĐT Đắk Glong Nguyễn Nhật Thường Nam 06/08/1983 Kinh Chuyên viên CN Toán nguyennhatthuong.1982@gmail.com 0945709802 

21 Phòng GDĐT Đắk Glong Nguyễn Thị Hà Nữ 10/05/1973 Kinh Chuyên viên CN Tiểu học luongbang1972@gmail.com 0945798198 

22 Phòng GDĐT Đắk Glong Lâm Thị Xuyền Nữ 02/09/1977 Tày Chuyên viên CN Tiểu học lamxuyen77@gmail.com 0866171748 

23 Trường THCS Nguyễn Du, Đắk Glong Trần Thị Sen Nữ 01/01/1982 Kinh P. Hiệu trưởng CN Vật lí transen1182@gmail.com 0914334879 

24 Trường TH Nguyễn Trãi, Đắk Glong Phạm Nam Định Nam 10/09/1972 Kinh P. Hiệu trưởng CN Tiểu học dinhdakha71@yahoo.com.vn 0398383948 

25 Trường MN Hoa Hồng, Đắk Glong Trần Thị Lan Nữ 25/10/1982 Kinh Hiệu trưởng CN Tiểu học lanhoahong82@gmail.com 0972029817 

26 Phòng GDĐT Đắk Song Nguyễn Xuân Phong Nam 12/08/1978 Kinh Chuyên viên CN  Tiểu học giomuaxuan78@gmail.com 0914142009 

27 Trường TH Tô Hiệu, Đắk Song Nguyễn Mạnh Cường Nam 30/05/1977 Kinh Hiệu trưởng CN Tiểu học nguyenmanhcuongthuanhanh@gmail.com 0984236500 

28 Trường MN Hoa Sen, Đắk Song Đoàn Thị Lệ Nữ 14/08/1976 Kinh Hiệu trưởng CN Mầm non doanledaksong@gmail.com 0935301246 

29 
Trường THCS  Nguyễn Văn Trỗi,  
Đắk Song 

Đỗ Thành Đạo Nam 19/06/1982 Kinh P.Hiệu trưởng Ths Toán daoltk@gmail.com 
0849277979 
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30 Phòng GDĐT Đăk Song Trần Thị Hằng Nữ 19/03/1985 Kinh Chuyên viên CN Mầm non hangtranthi323@gmail.com 0911344567 

31 Phòng GDĐT Tuy Đức Nguyễn Thu Thúy Nữ 17/12/1983 Kinh Chuyên viên CN Mầm non nguyenthithuy121288@gmail.com 0985758468 

32 Trường MN Hoa Ban, Tuy Đức Cao Thị Hạnh Nữ 13/05/1982 Kinh P. Hiệu trưởng CN Mầm non Caohanhhoaban82@gmail.com 0965144513 

33 Phòng GDĐT huyện Tuy Đức Lê Sinh Hào Nam 02/10/1979 Kinh Chuyên viên CN Tiểu học lehaolml@gmail.com 0972584436 

34 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tuy Đức Đậu Xuân Tuất Nam 10/04/1981 Kinh P. Hiệu trưởng CN Tiểu học dauxuantuat79@gmail.com.vn 0976950303 

35 Phòng GDĐT Tuy Đức Trần Vũ Định Nam 05/10/1981 Kinh Chuyên viên CN Sinh học trandinh.nguyenha@gmail.com 0979129256 

36 Trường THCS Đắk Buk So, Tuy Đức Vũ Ngọc Vân Nam 21/04/1978 Kinh P. Hiệu trưởng CN Vật lí comalac2711@gmail.com  0979573559 

37 Phòng GDĐT Krông Nô Bùi Văn Út Nam 25/05/1979 Kinh Trưởng phòng ThS QLGD utpgdkrongno@gmail.com 0941343637 

38 Phòng GDĐT Krông Nô Hán Duy Thụy Nam 12/06/1977 Kinh P. Trưởng phòng ThS QLGD duythuypgdkrongno@gmail.com 0848272929 

39 Phòng GDĐT Krông Nô Đặng Thị Hường Nữ 01/06/1989 Kinh Chuyên viên CN Mầm non huongkrongno1688@gmail.com 0949608484 

40 
Trường TH và THCS Nguyễn Viết Xuân,  
Krông Nô 

Phan Văn Đồng Nam 12/04/1978 Kinh Hiệu trưởng CN Vật lí Dong.120476@gmail.com 
0941482299 

41 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Krông Nô Phan Văn Hoài Nam 16/11/1976 Kinh Hiệu trưởng CN  Tiểu học Phanhoai.nvt@gmail.com 0966564041 

42 Trường MG Hoa Ban, Krông Nô Nguyễn Thị Hà Nữ 08/09/1974 Kinh Hiệu trưởng CN Mầm non Hamm.hongha74@gmail.com 0972584717 

43 Trường MG Hoa Sen, Đắk Mil Nguyễn Thị Xuân Nữ 26/05/1977 Kinh P. Hiệu trưởng CN Mầm non nguyenxuanhs@gmail.com 0916747977 

44 Trường MN Hoa Hồng, Đắk Mil Nguyễn Thị  Cúc Nữ 10/05/1975 Kinh P. Hiệu trưởng CN Mầm non Nguyencuc881@gmail.com 0986224881 

45 Trường TH Lý Tự Trọng, Đắk Mil Dương Chí Thanh Nam 25/11/1968 Kinh Hiệu trưởng CN Tiểu học dchithanh2020@gmail.com 0848634567 

46 Trường TH Nguyễn Đức Cảnh, Đắk Mil Nguyễn Thị Nhung Nữ 12/08/1978 Kinh Hiệu trưởng CN  Tiểu học nguyennhungdakrla@gmail.com 0972950181 

47 Trường THCS Phan Chu Trinh, Đắk Mil Vũ Cấp Cao Nam 21/11/1974 Kinh Hiệu trưởng CN Ngữ văn vucao74@gmail.com 0842421974 

48 Trường THCS Chu Văn An Hoàng Viết Quang Nam 15/01/1980 Kinh P. Hiệu trưởng CN Tin học hoangvietquang.dakmil@gmail.com 0914387799 

49 Trường THPT Chu Văn An Lê Minh Tiến Nam 17/11/1965 Kinh P. Hiệu trưởng CN Toán leminhtien.daknong@gmail.com 0906532434 

50 Trường THPT Gia Nghĩa Mai Quý Châu Nam 04/07/1965 Kinh P. Hiệu trưởng  CN Ngữ văn maiquychau1962@gmail.com 0942174848 

51 Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Phạm Thị Hồng Nữ 01/06/1981 Kinh P. Hiệu trưởng Ths Toán hongtoannct@gmail.com 0916923339 

52 Trường THPT DTNT N'Trang Lơng Nguyễn Thị Kim Loan Nữ 10/08/1976 Kinh P. Hiệu trưởng Ths Tiếng Anh kimloanpvd@gmail.com 0967388108 

53 Trung tâm GDTX -TTNN tỉnh Đắk Nông Lê Đức Ánh Nam 02/02/1978 Kinh Giám đốc CN Hóa học Leducanh90@gmail.com 0947686757 

54 Trung tâm Hòa nhập trẻ khuyết tật Trần Thanh Ảnh Nam 29/01/1976 Kinh Giám đốc CN Tiểu học anh.gdhndaknong@gmail.com 0335484848 

55 Trung tâm Hòa nhập trẻ khuyết tật Ngô Thị Lam Nữ 10/10/1981 Kinh Kế toán trưởng CN Kế toán ngohonglam68@gmail.com 0918834879 

56 Trường THPT Phạm Văn Đồng Nguyễn Xuân Thắng Nam 03/03/1978 Kinh P. TTCM CN GD Chính trị nguyentuankiet137@gmail.com 0905177350 

57 Trường THPT Trường Chinh Nguyễn Văn Phú Nam 15/11/1980 Kinh P. Hiệu trưởng CN Lịch sử Phutc1511@gmail.com 0848393939 

58 Trường THPT Nguyễn Tất Thành Nguyễn Minh Tâm Nam  16/05/1975 Kinh  P. Hiệu trưởng Ths QLGD 75tammai@gmail.com 0909915575 

59 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Nguyễn Phi Hùng Nam 04/04/1980 Kinh Hiệu trưởng CN Vật lí nguyenphihung.c3truongchinh.daknong@moet.edu.vn 0946381818 

60 
Trường PTDTNT THCS và THPT 

 huyện Đắk R'lấp 
Trần Thị Hoa Nữ 10/08/1978 Kinh P. Hiệu trưởng CN Toán -Tin hoa.tt78@gmiial.com 

0942794582 
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61 Trường THPT Lê Quý Đôn Tô Thị Lan Lương Nữ 27/01/1983 Kinh TTCM CN Lịch sử luongsuthptlqddaknong@gmail.com 0912618787 

62 
Trường PTDTNT THCS và THPT  
huyện Tuy Đức 

Bàn Văn Thắng Nam 14/02/1972 Dao Hiệu trưởng  CN Vật lí Banthang.hungvuongcty@gmail.com 
0914266080 

63 Trường THPT Lê Duẩn Trịnh Văn Thương Nam 01/01/1978 Kinh Hiệu trưởng CN Tiếng Anh thuongqs@gmail.com 0979209201 

64 Trường THPT Đắk Glong Lê Văn Lượng Nam 16/08/1982 Kinh P.Hiệu trưởng CN Sinh học  levanluong168@gmail.com 0974681719 

65 
Trường PTDTNT THCS và THPT  

huyện Đắk Glong 
Phan Văn Thanh Nam 12/09/1971 Kinh Hiệu trưởng Ths QLGD phanvanthanh.dakglong@gmail.com 

0978737580 

66 Trường THPT Đắk Song Cù Tuấn Khanh Nam 01/09/1980 Kinh P. Hiệu trưởng Ths QLGD khanhct@c3daksong.edu.vn 02613505679 

67 Trường THPT Lương Thế Vinh Hoàng Hùng Hữu Nam 08/05/1976 Kinh P. Hiệu trưởng Ths QLGD hoanghuultv@gmail.com 0919354506 

68 THPT Phan Đình Phùng Trần Văn Hiển Nam  18/08/1979 Kinh P. Hiệu trưởng CN Toán-Tin hienc3daksong@gmail.com  0961180879 

69 
Trường PTDTNT THCS và THPT 

 huyện Đắk Song 
Hồ Bu Nam 19/06/1977 Kinh Hiệu trưởng Ths QLGD hovunghingphong@gmail.com 

0964556767 

70 Trường THPT Đắk Mil Võ Văn Quốc Thịnh Nam 10/12/1980 Kinh TTCM Ths Toán quocmanh77@gmail.com 0905121112 

71 Trường THPT Trần Hưng Đạo Trần Công Nhị Nam 10/05/1976 Kinh Hiệu trưởng Ths QLGD trantuankhangqt@gmail.com 0931997579 

72 TrườngTHPT Nguyễn Du Nguyễn Văn Phước Nam 03/05/1980 Kinh TTCM CN Toán-Tin phuocnknh@gmail.com 0905226008 

73 Trường THPT Quang Trung Trần Liễu Nam 15/06/1980 Kinh CTCĐ CN Sinh lieuqt2006@gmail.com 0935468939 

74 
Trường PTDTNT THCS và THPT  

huyện Đắk Mil 
Mai Trung Tuyến Nam 29/07/1981 Kinh TTCM Ths Vật lí tuyentotunhien@gmail.com 

0935937477 

75 Trường THPT Phan Bội Châu Y Noel Knul Nam 17/05/1979 Êđê P. Hiệu trưởng Ths QLGD noelcj.dn@gmail.com 0905052424 

76 Trường THPT Phan Chu Trinh Hứa Tất Thành Nam 06/11/1976 Kinh P. Hiệu trưởng Ths QLGD thanhgianga@gmail.com 0944077879 

77 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Phan Văn Thắng Nam 10/10/1983 Kinh TTCM CN Ngữ văn Tocmvansu.nbk@gmail.com 0972277380 

78 
Trường PTDTNT THCS và THPT 
 huyện Cư Jút 

Nguyễn Thị  Kim Dung Nữ 04/01/1971 Kinh P. Hiệu trưởng CN Lịch sử cuongdung999@gmail.com 
0905435925 

79 Trường THPT Krông Nô Nguyễn Thành Công Nam 05/03/1979 Kinh P. Hiệu trưởng CN Lịch sử  Nguyenthanhcongkrongno.daknong@gmail.com 0982004748 

80 Trường THPT Trần Phú Lê Quốc Khánh Nam 01/09/1978 Kinh P. Hiệu trưởng CN Ngữ văn lekhanhkrongno@gmail.com 0917014077 

81 Trường THPT Hùng Vương Trần Quang Lực nam 06/10/1978 Kinh P. Hiệu trưởng ThS Toán tranquangluc.hungvuong@gmail.com 0915791078 

82 
Trường PTDTNT THCS và THPT  

huyện Krông Nô 
Trần Thị Hoài Thương Nữ 16/04/1992 Kinh Kế toán CN Kinh tế Hoaithuongkt33e@gmail.com  

0911420379 

83 Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Thu Nữ 09/01/1979 Kinh Chánh VP Ths Ngữ văn thunt.sgddt@daknong.gov.vn 0915750379 

84 Sở Giáo dục và Đào tạo Quế Thị Thoa Nữ 12/07/1982 Kinh P. Chánh VP Ths QLGD thoaqt.sgddt@daknong.gov.vn 0917360068 

85 Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Nhơn Nam 25/11/1967 Kinh Trưởng phòng Ths QLGD nhon67@gmail.com 0905206142 

86 Sở Giáo dục và Đào tạo Lưu Đình Tín Nam 06/06/1979 Kinh P. Trưởng phòng CN Tiếng Anh dinhtin.daknong@gmail.com 0905568700 

87 Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thượng Minh Nam 04/06/1986 Kinh Chuyên viên Ths Vật lí thuongminh.daknong@gmail.com 0985804336 

88 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Thị Vượng Nữ 20/04/1982 Kinh Chuyên viên CN Mầm non hanguyen.gdmndaknong@gmail.com 0905069559 

89 Sở Giáo dục và Đào tạo Phan Thị Hải Yến Nữ 05/08/1978 Kinh Chuyên viên Ths QLGD phanyen.sodaknong@gmail.com 0935306769 
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chuyên môn email cá nhân Điện thoại 

90 Sở Giáo dục và Đào tạo Vương Thị Thu Trúc Nữ 12/10/1975 Kinh P. Trưởng phòng Ths QLGD vtttruc.sodaknong@moet.gov.vn 0946293377 

91 Sở Giáo dục và Đào tạo Điểu Hồng Khánh Nam 08/01/1986 M’Nông Chuyên viên CN Ngữ văn dhkhanh.sodaknong@gmail.com 0988242051 

92 Sở Giáo dục và Đào tạo Phan Thanh Duyệt Nam 18/09/1981 Kinh Kế toán trưởng CN Kinh tế duyetpt.sgddaknong@yahoo.com 0972498989 

93 Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hồng Thanh Nữ 06/09/1983 Kinh Chuyên viên CN Kinh tế tunhanluc0189@yahoo.com 0948796948 

94 Sở Giáo dục và Đào tạo Tạ Thị Mạnh Nữ 08/07/1985 Kinh Chuyên viên CN Kinh tế manhgddng@gmail.com 0898369898 

 
Trong danh sách này có 94 thành viên./. 
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